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MÔ TẢ
Dầu động cơ - Truyền động HI UNIVERSAL CF 10W 
là dầu đơn cấp được pha trộn từ dầu gốc tinh chế kết 
hợp phụ gia có tính tẩy rửa/phân tán, chống oxy hóa, 
chống mài mòn và chống tạo bọt cao cấp mang lại 
hiệu suất mong muốn.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

API CF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM
1. Độ ổn định nhiệt và độ bền ôxi hóa của dầu cao hạn 
chế hình thành cặn bẩn, tăng khả năng chống ăn mòn 
và chống đóng cặn. 
2. Hàm lượng tro sunphat thấp. 
3. Bảo vệ chống mài mòn và đảm bảo tuổi thọ lâu dài 
của động cơ, thiết bị. 
BẢO QUẢN 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh sáng mặt 
trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa. Nhiệt độ báo 
quân dưới 60°C. 

ỨNG DỤNG
Dầu động cơ - Truyền động HI UNIVERSAL CF 10W là 
loại dầu động cơ đơn cấp sử dụng cho động cơ diesel 
của xe chuyên dụng, thiết bị di chuyển, bốc xếp vận 
hành ở nhiệt độ ổn định.

ĐÓNG GÓI 
Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường, cổng 
rãnh, v.v.. 
Gom dầu thải chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN Dầu nhớt HI Universal không 
gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực 
hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp 
trong quá trình sử dụng. 
Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
Chi tiêu Thông số Phương pháp thử

Cấp độ nhớt SAE 10W
Phẩm cấp chất lượng
Tỷ trọng tại 15˚C, g/cm3
Độ nhớt động học ở 40˚C, cST
Độ nhớt động học ở 100˚C, cST

Chỉ số độ nhớt
TBN (mg KOH/g)

API CF
0,864 ASTM D4052
35,25 ASTM D445
6,12 ASTM D445

121 ASTM D2270
11,1 ASTM D2869

DẦU ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG  / SUPER TRANSMISSION - ENGINE OIL  API CF 10W
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Caterpillar TO-2

Allison C-4

MIL-L-2104C

ACEA E2-96#5

Loại dầu đơn cấp này cũng được khuyến nghị sử dụng 
như dầu thủy lực – hộp số trong một số loại hộp số 
thiết bị, hệ thống truyền động và hệ thống thủy lực có 
yêu cầu sử dụng dầu nhớt tiêu chuẩn Allison C4/Cater-
pillar TO-2

Điểm chớp cháy, ˚C
Điểm đông đặc, ˚C

210
-39

ASTM D92
ASTM D97
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